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PHỤ LỤC 

Kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Quang Trung 

CHỈ TIÊU 2021 2022 2023 

TỔNG DOANH THU 69 84 119 

Thu từ lãi 46.76 66.8 86.84 

Thu từ dịch vụ 22.24 17.2 32.16 

TỔNG CHI PHÍ 22 26 42 

LNTT 47 58 77 

DOANH SỐ CHO VAY KHCN 701.44 876.8 1096 

DOANH SỐ CHO VAY SXKD 410 470 559 

DOANH SỐ THU NỢ KHCN 619 780 996 

DOANH SỐ THU NỢ SXKD 350 400 498 

TIÊU DÙNG 88.39 125.3 180 

SXKD 410 470 559 

THẺ TÍN DỤNG 90 120 150 

BẤT ĐỘNG SẢN 113.05 161.5 207 

NỢ NHÓM 1 0.6 0.9 0.5 

NỢ NHÓM 2 0.15 0.5 0.2 

NỢ NHÓM 3 0.05 0.2 0.1 

NỢ NHÓM 4 0.04 0.08 0.03 

NỢ NHÓM 5 0.03 0.05 0.02 
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